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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa:  n       n    

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông      n    n  

2.  n   u n         n 

- Thư ký phiên tòa: Ông    m   u   n -   ư ký  òa án n ân dân  uyện 

   n     , tỉn  Bến  re. 

Trong ngày 05 tháng 02 n m 2024 t   trụ sở  òa án n ân dân  uyện    n  

Phú, tỉn  Bến  re xét xử s  t ẩm  ôn  k a  vụ án t ụ lý số: 489/2023/TLST- 

  GĐ n ày 22 tháng 12 n m 2023 về v ệ  “y u  ầu k ôn   ôn  n ận quan  ệ 

vợ    n ” theo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số 48/2024/QĐXXST-  GĐ 

ngày 23 tháng 01 n m 2024    a  á  đư n  sự: 

 1. Nguyên đơn:  n  B     n  , s n  n m: 1983; địa chỉ: số 93/3 ấp P, x  

T, huyện P, tỉnh Bến Tre. (   đ n x n v n  m t). 

2. Bị đơn: Bà   uy n   ị  , s n  n m: 1970; địa chỉ t ư n  tr : số 100/1 

ấp P, x   , huyện P, tỉnh Bến Tre;     ở   ện nay: số 93/3 ấp P, x   , huyện P, 

tỉnh Bến Tre. (   đ n x n v ng m t). 

3.           uy n      n          ên  u n:   ân  àng N;   ư   đ   d ện 

theo p áp luật: ôn    an  oà   ,      vụ: G ám đố    ân  àn   ; n ư   đ   

d ện t eo ủy quyền: ôn    uy n  run   , s n  n m 1983;      vụ:  rưởn  

p òn  k á    àn   á n ân  ủa   ân  àn   . (   đ n x n v n  m t). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

T eo đơn k ởi kiện n  y      /2023,   n k       trong quá trình tố t ng 

n uyên đơn ông       n   trình bày:  

Về hôn nhân:  ào n m 2006, ôn  và  à   uy n   ị H tự nguyện sốn  

  un  v   n au n ư vợ    n  n ưn  ôn  và  à   ền k ôn     đ n  ký kết hôn 

t eo quy định của pháp luật n uy n n ân là do k ôn  am    u p áp luật và  ận 

 ôn  v ệ  n n k ôn     t      an đ  làm t ủ tụ  đ n  ký kết  ôn.  n  và  à 

  ền sống chung ở ấp P, x   , huyện P, tỉnh Bến Tre. Quá tr n  sốn    un  t   

ôn  và  à   có h n  p    m t t      an, tuy n   n t      an sau này    a ôn  và 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠNH PHÚ 

TỈNH BẾN TRE 
 

Bản án số: 10/2024/  GĐ-ST 
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 à   phát sinh mâu thuẫn trong cu c sống, bất đ n  quan đ  m, tính tình không 

hợp n au, t ư n  xuy n     n au, đ  n  ều lần ôn  t o đ ều k ện đ  ôn  và  à   

 àn   n t n   ảm n ưn  k ôn  t àn .  ay ôn  xá  định không còn tình cảm v i 

 à  , ông và  à   không th  sốn    un  v   n au được n a.  o ôn  và  à   

k ôn        đ n  ký kết  ôn n n ôn  y u  ầu  òa án k ôn   ôn  n ận ôn  và 

 à   uy n   ị   là vợ    n .  n  k ôn  y u  ầu  à    ấp dư n    o ôn  nếu 

 òa án k ôn   ôn  n ận ôn  và  à   là vợ    n . 

 Về  on   un : ôn  và  à   k ôn      on   un  n n ôn  k ôn  y u  ầu 

  ả  quyết. 

  ề tà  sản   un :  ron  t    k  sốn    un  ôn  và  à      t o lập  á  

tà  sản n ư sau: 

- Quyền sử dụn  đất:    02 t ửa đất số 238, 402   n  t   ản đ  số 4,   n  

t a l   t   ấp  , x   ,  uyện  , tỉn  Bến  re.   eo đ n k ở  k ện t   ôn  y u  ầu 

   a đô  d ện t    đất,  ụ t  :  n  y u  ầu    a   o ôn  d ện t    954,05m
2
 đất 

 tron  đ     150m
2
 đất ở .  n  đ n  ý    a   o  à   uy n   ị   d ện t    

954,05m
2
 đất  tron  đ     150m

2
 đất ở .  

-   à ở:    01 n ô  n à      á trị k oản  500.000.000 đ n .   eo đ n 

k ở  k ện t   ôn  y u  ầu đượ  quản lý sử dụn  n ô  n à, ôn  đ n  ý trả   á trị 

  n ô  n à là 250.000.000 đ n    o  à   uy n   ị  .  

 ay ôn  x n tự n uyện r t l   toàn    y u  ầu    a tà  sản   un  t eo y u 

 ầu k ở  k ện  ủa ôn .  n  và  à   uy n   ị   tự t  a t uận về tà  sản   un , 

k ôn  y u  ầu  òa án   ả  quyết. 

Về nợ   un :  ron  t    k  sốn    un  ôn  và  à      vay  ủa   ân 

 àn    số t ền là 80.000.000 đ n .   eo đ n k ở  k ện t   ôn  y u  ầu   ả  

quyết nợ n ư sau:  n  đ n  ý trả 20.000.000 đ n , ôn  y u  ầu  à   trả 

60.000.000 đ n  n ưn  tron  vụ án này   ân  àn  k ôn     y u  ầu   ả  quyết 

nợ   un   ủa ôn  và  à   n n ôn  x n r t l   y u  ầu   ả  quyết nợ   un .  n  

và  à   k ôn   òn nợ a  k á .  n  k ôn  y u  ầu  òa án   ả  quyết về nợ 

chung. 

Theo   n    k       trong quá trình tố t ng bị đơn      uy n T ị   trình 

bày: 

Bà và ôn  B     n   sau t      an t m    u   un  sốn  v   n au vào n m 

2006 n ưn  k ôn     đ n  ký kết  ôn t eo quy địn  p áp luật.   uy n n ân là 

do k ôn  am    u p áp luật và  ận  ôn  v ệ  n n k ôn     t      an đ  làm t ủ 

tụ  đ n  ký kết  ôn.        an đầu k   m   sốn    un  rất   n  p    và  òa 

t uận,     t   lo làm  n.   ưn  t      an sau này    a  à và ông C p át s n  

n  ều mâu t uẫn  ay   t, do t n   á   k ôn   òn p    ợp, t ư n  xuy n    , 

 ất đ n  quan đ  m.   ện t    à và ông C đ  sốn  ly t ân.  o  à và ôn  B   

  n   k ôn     đ n  ký kết  ôn n n  à y u  ầu  òa án k ôn   ôn  n ận  à và 

ôn  B     n   là vợ    n . 

Về con chung:  à và ôn  B     n   k ôn      on   un  n n k ôn  y u 

 ầu  òa án   ả  quyết. 
Về tài sản   un :  à t ốn  n ất v   l   tr n   ày  ủa ông C về tà  sản 
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  un . Bà và ông C    tà  sản   un  tron  t    k  sốn    un  n ư sau: 

  Quyền sử dụn  đất:    02 t ửa đất 238, 402   n  t   ản đ  số 4,   n  t a 

l   t   ấp  , x   ,  uyện  , tỉn  Bến Tre,  à k ôn  y u  ầu   ả  quyết tron  vụ 

án này,  à và ông C s  tự t ư n  lượn , k ôn  y u  ầu  òa án   ả  quyết. 

    à ở:    01 n ô  n à n m tr n t ửa đất 238 t   ản đ  số 4, n ô  n à    

  á trị k oản  500.000.000 đ n ,  à k ôn  y u  ầu   ả  quyết tron  vụ án này, 

 à và ông C s  tự t ư n  lượn , k ôn  y u  ầu  òa án   ả  quyết. 

Về nợ   un :  ron  t    k  sốn    un   à và ông C    vay  ủa   ân  àn  

N số t ền là 80.000.000 đ n  n ưn  tron  vụ án này   ân  àn  k ôn     y u 

 ầu   ả  quyết nợ   un  n n  à đề n  ị k ôn  xem xét   ả  quyết nợ   un . Bà 

và ông C k ôn   òn nợ a  k á . 

N         uy n      n          ên  u n       n   n    ủy  uy n   o  n  

  uy n T un  T trình bày:  n  B     n   và  à   uy n   ị      vay  ủa 

  ân  àn    số t ền là 80.000.000 đ n  đượ    ân  àn    ả  n ân n ày 

20/6/2023 t      n trả nợ  ố  lần  uố  vào n ày 20/6/2026.  o  ợp đ n  vay 

 ủa ôn  B     n   và  à   uy n   ị     ưa đến   n t an  toán n n   ân  àn  

N k ôn  y u  ầu  òa án   ả  quyết nợ   un   ủa ôn  B     n   và  à   uy n 

  ị   tron  vụ án này. 

  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au k   n    n   u  á  tà  l ệu    tron     s  vụ án đượ  t ẩm tra  ôn  

khai t   p   n tòa,     đ n  xét xử n ận địn : 

 [1]  ề quan  ệ p áp luật tran    ấp và t ẩm quyền   ả  quyết:   eo y u 

 ầu k ở  k ện  ủa n uy n đ n ôn  B     n   y u  ầu k ôn   ôn  n ận quan  ệ 

vợ    n     a ôn  v    à   uy n   ị   n n xá  địn  đây là tran    ấp về  ôn 

n ân và   a đ n  t eo quy địn  t   k oản 8 Đ ều 28  ủa B  luật  ố tụn  dân sự 

n m 2015, t u   t ẩm quyền   ả  quyết  ủa  òa án.  ron  vụ án này,  ị đ n  à 

  uy n   ị    ư tr  t   địa   ỉ: ấp P, xã T,  uyện P, tỉn  Bến  re nên vụ án 

t u   t ẩm quyền   ả  quyết  ủa  òa án n ân dân  uyện    n     , tỉn  Bến 

Tre theo quy địn  t   k oản 1 Đ ều 35 và đ  m a k oản 1 Đ ều 39  ủa B  luật 

Tố tụn  dân sự n m 2015. 

 2   ề t ủ tụ  tố tụn : ôn  B     n   và  à   uy n   ị   có yêu cầu Tòa 

án xét xử v ng m t.  o đ    n    Đ ều 238 của B  luật Tố tụng dân sự 2015, 

H   đ ng xét xử tiến hành xét xử v ng m t ôn  B     n   và  à   uy n   ị  . 

[3] Về n   dun  vụ án:  

 3.1   ề quan  ệ  ôn n ân: ôn  B     n   và  à   uy n   ị   tự nguyện 

sống chung v   n au n ư vợ ch n  vào n m 2006 n ưn  k ôn  đ n  ký kết hôn 

t eo quy định. Th     an đầu ôn  B     n   và  à   uy n   ị   sống chung    

h n  p   , sau đ  p át s n  mâu t uẫn, bất đ n  quan đ  m do t n   á   k ôn  

 ợp n au và t ư n  xuy n     n au. Thấy r ng,    a ôn  B     n   và bà 

  uy n   ị      đủ đ ều kiện kết  ôn t eo quy định của pháp luật về hôn nhân 

  a đ n , ôn  B     n   và  à   uy n   ị   chung sống v   n au n ư vợ 

ch n  n ưn  k ôn  đ n  ký kết hôn là v  p  m nên không làm phát sinh quyền 

và n  ĩa vụ của vợ ch ng.  n  B     n   và  à   uy n   ị     n     y u  ầu 
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k ôn   ôn  n ận vợ    n  v   nhau.  o đ , áp dụng Đ ều 11 Luật hôn nhân và 

  a đ n  n m 2000, tuyên bố không công nhận quan hệ vợ ch ng gi a ôn  B   

  n   và  à   uy n   ị  . 

 3.2   ề  on   un : ôn  B     n   và  à   uy n   ị     n  tr n   ày 

k ôn      on   un , không yêu  ầu   ả  quyết n n k ôn  xem xét   ả  quyết. 
 3.3   ề tà  sản:   eo đ n k ở  k ện, ôn  B     n      y u  ầu    a tà  

sản   un  là t ửa đất 238, 402   n  t   ản đ  số 4,   n  t a l   t   ấp  , x   , 

 uyện  , tỉn  Bến  re và 01 n ô  n à tr n đất v    à   uy n   ị   n ưn  tron  

quá tr n  tố tụn , ôn  B     n   đ  xin r t l   toàn    y u  ầu    a tà  sản 

  un  v    à   uy n   ị  .  ét v ệ  ôn  B      n     x n r t toàn    y u  ầu 

   a tà  sản là tự n uyện n n     đ n  xét xử đ n    ỉ   ả  quyết đố  v   y u  ầu 

   a tà  sản   un   ủa ôn  B     n  . Bà   uy n   ị   và ôn  B     n   

  n  tr n   ày ôn   à tự t  a t uận t ư n  lượn , k ôn  y u  ầu  òa án   ả  

quyết n n     đ n  xét xử k ôn  xem xét   ả  quyết về tà  sản   un   ủa ông C 

và  à  . 

 3.4   ề nợ   un :   eo đ n k ở  k ện, ôn  B     n      y u  ầu   ả  

quyết nợ   un  v    à   uy n   ị   về k oản nợ  ủa   ân  àn    n ưn  

tron  quá tr n  tố tụn    ân  àn    k ôn  y u  ầu  òa án   ả  quyết nợ   un  

 ủa ôn  B     n   và  à   uy n   ị  ; m   k á  ôn  B     n   và  à 

  uy n   ị     n  k ôn  y u  ầu   ả  quyết n n k ôn  xem xét   ả  quyết.  

[4] Án phí hôn nhân và   a đ n  s  t ẩm: ôn  B     n   phải n p án phí 

không có giá ng ch là 300.000 đ n . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n    vào Đ ều 28, Đ ều 35, Đ ều 39, Đ ều 147, Đ ều 217 và Đ ều 238 B  

luật Tố tụng dân sự n m 2015;  

Áp dụng Đ ều 11 Luật  ôn n ân và   a đ n  n m 2000; 

 p dụn  k oản 1 Đ ều 9, khoản 2 Đ ều 53 Luật Hôn n ân và   a đ n  n m 

2014; 

 p dụn  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

 an t ư ng vụ Quốc h i quy định về m c thu, mi n, giảm, thu, n p quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

Tuyên xử: 

1. Về quan  ệ hôn nhân: Không công nhận quan hệ vợ ch ng gi a ôn  B   

  n   và  à   uy n   ị  .  

2. Về con chung: ôn  B     n   và  à   uy n   ị   tr n   ày k ôn    , 

k ôn  y u  ầu   ả  quyết n n k ôn  xem xét   ả  quyết. 

3.  ề tà  sản   un :  

3.1. Đ n    ỉ y u  ầu    a tà  sản   un   ủa ôn  B     n   đố  v   t ửa 

đất số 238, 402   n  t   ản đ  số 4,   n  t a l   t   ấp  , x   ,  uyện  , tỉn  

Bến  re và 01 n ô  n à tr n đất. 

3.2.  n  B     n   và  à   uy n   ị   k ôn  y u  ầu   ả  quyết tà  sản 

chung n n k ôn  xem xét   ả  quyết. 
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4.  ề nợ chung: G   n ận   ân  àn    k ôn  y u  ầu   ả  quyết k oản nợ 

 ủa ôn  B     n   và  à   uy n   ị   nên không xem xét   ả  quyết. G   n ận 

ôn  B     n   và  à   uy n   ị   k ôn  y u  ầu   ả  quyết nợ   un  n n 

k ôn  xem xét   ả  quyết. 

5. Về án p   s  t ẩm:  

5.1.  n  B     n   phải n p là 300.000 đ ng   a tr m n àn đ n   án p   

 ôn n ân   a đ n  n ưn  được khấu trừ vào số tiền t m  n  án p   đ  n p theo 

biên lai thu số 0000493 ngày 20 tháng 12 n m 2023  ủa Chi Cục thi hành án dân 

sự huyện Th nh Phú, tỉn  Bến  re.  

5.2. Chi Cục thi hành án dân sự huyện Th nh Phú, tỉn  Bến  re  oàn l   

cho ôn  B     n   số t ền t m  n  án p   đ  n p là 12.725.000 đ n   mư    a  

tr ệu  ảy tr m  a  mư   l m n àn đ n   theo biên lai thu số 0000492 ngày 20 

tháng 12 n m 2023  ủa Chi Cục thi hành án dân sự huyện Th nh Phú, tỉn  Bến 

Tre. 

 á  đư n  sự v n  m t t i phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong h n 

15  mư   l m  ngày k  từ ngày n ận đượ   ản án  o    ản án đượ  tốn  đ t  ợp 

lệ đ  y u  ầu  òa án n ân dân tỉn  Bến  re xét xử p    t ẩm. 
Nơi nhận: 

- Đư n  sự; 

- VKSND huyện Th nh Phú; 

- C    ụ        huyện Th nh Phú; 

- T    tỉn  Bến Tre; 

-  B   x   ,  uyện P; 

-  ưu HS, Vp. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
 

 

 

 

 

H  V   T  
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   TH NH VI N HỘI ĐỒNG X T XỬ  

 

 

 

 

 

 

N      V   S           H    

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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